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Tóm tắt  
Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định các nhân tố tác động đến hiệu quả của hệ thống 
kiểm soát nội bộ (HTKSNB) tại các đơn vị Quỹ Tín dụng nhân dân (QTDND). Phương 
pháp khảo sát được sử dụng trên mẫu, bao gồm 129 QTDND có trụ sở tại Bình Dương 
và các tỉnh phía Nam như: Bình Thuận, Lâm Đồng, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu. Nghiên 
cứu đã xác định, mô hình hồi quy phản ánh tác động của bốn nhân tố đến tính hữu hiệu 
của HTKSNB, bao gồm: Mức độ thực hiện chiến lược; Quy mô của quỹ tín dụng; Cơ cấu 
tổ chức; Sự hỗ trợ của nhà quản trị. Nghiên cứu cũng đã đề xuất các chính sách, để gia 
tăng tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ (KSNB) trong các QTDND.  
Từ khóa: tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ, Quỹ Tín dụng nhân dân, mức độ 
thực hiện chiến lược, hỗ trợ của nhà quản trị. 
Abstract 
The a of this research is to identify the factors effecting the effectiveness of internal 
control system at People's Credit Funds. The survey method was used with a sample of 
129 respondents from People's Credit Funds in Binh Duong Province and other 
provinces and cities in the southern region such as Binh Thuan, Lam Dong, Long An, Ba 
ria - Vung tau. This study has developed a regression model showing the impact of four 
factors on internal control system: level of strategy implementation, Size, completion of 
organizational structure and Manager supports. We also suggested some policies for 
improving the internal control effectiveness at People's Credit Funds. 
Keywords: Internal control effectiveness, People's Credit Funds, Level of strategy 
implementation, Completion of organizational structure, Manager supports. 
JEL: M40, M42, M49. 
1. Giới thiệu 
Lakis and Giriunas (2012) cho rằng, một trong những giải pháp thiết yếu cho việc kiểm 
soát hoạt động kinh doanh của các đơn vị chính là việc xây dựng và thiết lập một 
HTKSNB hữu hiệu, điều này cũng góp phần tạo nên các điều kiện thuận lợi cho việc đạt 
được các lợi thế cạnh tranh của đơn vị. KSNB hoạt động có hiệu quả, sẽ đóng vai trò 
quan trọng giúp đơn vị kiểm soát các nguồn lực và quyết định sự thành bại của tổ chức. 
Nghiên cứu của Ngọc (2006) cho thấy, trong lĩnh vực tín dụng các ngân hàng ngày càng 
quan tâm đến mức độ đầy đủ, tính hiệu lực và hiệu quả của kiểm soát nội bộ (KSNB). 
Tại Việt Nam, hệ thống QTDND không ngừng lớn mạnh về quy mô và có những đóng 
góp đáng kể cho sự nghiệp phát triển của đất nước, đã và đang khẳng định vị trí của mình 
trong việc hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là khu vực nông nghiệp, nông thôn. Tuy 
nhiên thực tế triển khai cho thấy, một số việc thiết lập và vận hành KSNB trong các 
QTDND chưa được chú trọng đúng mực và đây được xem là nguyên nhân chính yếu dẫn 
đến các vụ bê bối tài chính gần đây như: sai phạm tại QTDND Hậu Giang (Anh, 2021); 
sai phạm tại QTDND Thái Bình, Đồng Nai (Phương, 2017),… 
Từ tầm quan trọng và thực trạng hạn chế của KSNB tại các tổ chức, nghiên cứu về KSNB 
đã thu hút được sự quan tâm của các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực kế toán. Tại Việt 
Nam, các nghiên cứu trước đã xác định nhiều nhân tố tác động đến tính hiệu quả, hữu 



hiệu của KSNB chủ yếu là các nhân tố thuộc các thành phần cấu thành KSNB, theo quan 
điểm của COSO, bao gồm: môi trường kiểm soát, đánh giá rủi ro, hoạt động kiểm soát, 
thông tin và truyền thông, hoạt động kiểm soát. Rất ít các nghiên cứu tìm hiểu tác động 
của các nhân tố ngoài năm thành phần nêu trên. Hơn nữa, chưa có nghiên cứu nào chú ý 
đến khách thể là các QTDND.  
Xuất phát từ vai trò của KSNB và những hạn chế của tính hữu hiệu KSNB trong các 
QTDND hiện nay, nghiên cứu này hướng đến mục tiêu tìm hiểu các nhân tố tác động đến 
tính hữu hiệu của KSNB tại các QTDND. Đề tài nhằm khám phá và đo lường mức độ 
ảnh hưởng của các nhân tố đến HTKSNB tại các đơn vị QTDND. Từ đó, gợi ý một số 
hàm ý chính sách giúp cho các nhà quản lý tìm ra giải pháp hiệu quả nhất, nhằm quản lý 
và kiểm soát rủi ro, đảm bảo an toàn trong hoạt động, để hệ thống QTDND ngày càng 
phát triển ổn định, bền vững. 
2. Cơ sở lý thuyết 
2.1. Tổng quan các nghiên cứu trước 
Nghiên cứu của Vũ (2016) nghiên cứu này hướng đến mục tiêu, tìm hiểu các nhân tố ảnh 
hưởng đến sự hữu hiệu của HTKSNB trong các ngân hàng thương mại Việt Nam. Kết 
quả nghiên cứu cho thấy, có bảy nhân tố tác động đến sự hữu hiệu của HTKSNB, bao 
gồm: Đánh giá rủi ro; Hoạt động kiểm soát; Thông tin truyền thông; Thể chế chính trị; 
Giám sát; Lợi ích nhóm và Môi trường kiểm soát. Trong đó, lợi ích nhóm có tác động 
ngược chiều với biến phụ thuộc. Kết quả nghiên cứu cho thấy, HTKSNB không chỉ chịu 
ảnh hưởng của các nhân tố bên trong cấu thành nên HTKSNB, mà còn chịu tác động của 
các yếu tố bên ngoài như Thể chế chính trị và Lợi ích nhóm.  
Thạch and Sang (2020) nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng tính hữu hiệu của 
HTKSNB doanh nghiệp (DN) phi tài chính tại TP.HCM. Nghiên cứu này, nhằm xây 
dựng và kiểm định một mô hình cấu trúc tuyến tính các nhân tố tác động đến tính hữu 
hiệu của HTKSNB. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong 5 thành phần KSNB thì “Môi 
trường kiểm soát, Đánh giá rủi ro, Hoạt động kiểm soát” có tác động trực tiếp tăng tính 
hữu hiệu HTKSNB và ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động của DN; nhân tố còn lại là 
“Thông tin và truyền thông” tác động tương đối lớn và còn nhân tố “Giám sát” là tác 
động thấp nhất. Từ đó cho thấy, các DN phi tài chính ở TP.HCM chưa quan tâm đúng 
mực đến công tác giám sát để tăng tính hữu hiệu HTKSNB, nên nhân tố này tác động yếu 
nhất đến hiệu quả hoạt động của DN.  
Thuần and Ánh (2021) đã thực hiện nghiên cứu hướng đến mục tiêu, xác định các nhân tố 
tác động đến tính hữu hiệu của HTKSNB, xét trên góc độ nhìn từ lý thuyết ngẫu nhiên. 
Phương pháp khảo sát được sử dụng trên mẫu, bao gồm 153 DN nhỏ và vừa tại địa bàn 
tỉnh Đồng Nai. Nghiên cứu đã xác định mô hình hồi quy phản ánh tác động của 04 nhân 
tố đến tính hữu hiệu của HTKSNB, bao gồm: Quy mô doanh nghiệp; Mức độ hoàn thiện 
của cơ cấu tổ chức; Sự thay đổi của môi trường kinh doanh và Mức độ thực hiện chiến 
lược.  
Tổng quan các nghiên cứu trước cho thấy, đã có nhiều nhân tố được khám phá có tác 
động đến tính hữu hiệu của HTKSNB. Đối với các nghiên cứu nước ngoài, các nhân tố 
được khám phá chia thành hai nhóm là nhóm các nhân tố bên trong (chiến lược, quy mô 
doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức) và nhóm các nhân tố bên ngoài, đối với các nghiên cứu 
hướng đến đặc điểm dữ liệu nghiên cứu đa quốc gia (sự thay đổi của môi trường; thể chế 
chính trị). Tuy nhiên, đối với phần lớn các nghiên cứu tại Việt Nam, các nhân tố tác động 
đến tính hữu hiệu của HTKSNB cũng là các nhân tố thuộc 05 thành phần của KSNB, còn 
rất ít nghiên cứu tìm hiểu tác động của các nhân tố nằm ngoài 05 thành phần này. Bên 
cạnh đó, hầu như chưa có nghiên cứu nào tại Việt Nam hướng đến khách thể nghiên cứu 



là các QTDND. Trên cơ sở hạn chế của các nghiên cứu trước và dựa trên nền tảng lý 
thuyết ngẫu nhiên (Contingency Theory), nghiên cứu này hướng đến khách thể nghiên 
cứu là các QTDND, các nhân tố độc lập của mô hình nghiên cứu được tác giả hướng đến 
là các nhân tố nằm ngoài 5 nhân tố cấu thành nên HTKSNB. Trên cơ sở đó, mô hình 
nghiên cứu được đề xuất như Sơ đồ 1. 

 
2.2. Các khái niệm nghiên cứu chính yếu 
Tính hữu hiệu của HTKSNB 
Ayagre, Appiah-Gyamerah, and Nartey (2014) cho rằng, HTKSNB hữu hiệu là một hệ 
thống tích hợp với các thành phần, các nguyên tắc và thuộc tính hỗ trợ nhau. Tính hữu 
hiệu của HTKSNB phụ thuộc vào mức độ linh hoạt của hệ thống tương tác với chính nó 
và cách nó được tích hợp vào các quy trình kinh doanh của tổ chức. Theo COSO 2013, 
một HTKSNB hữu hiệu phải đảm bảo 5 bộ phận và các nguyên tắc tương ứng phải vận 
hành. Trên thực tế, không thể lấy sự hữu hiệu của cái này để bù đắp cho sự không tồn tại 
hay yếu kém của cái khác. Yêu cầu này, tác động tích cực đến việc đánh giá sự hữu hiệu 
của 5 bộ phận cấu thành của HTKSNB. Đồng thời, đảm bảo hợp lý đạt được ba mục tiêu 
sau đây: mục tiêu hoạt động, mục tiêu báo cáo, mục tiêu tuân thủ. Như vậy, theo Báo cáo 
của COSO 2013 thì sự hữu hiệu của 05 bộ phận cấu thành HTKSNB là một trong những 
căn cứ cơ bản để đo lường tính hữu của HTKSNB.  
Quỹ Tín dụng nhân dân 
QTDND là tổ chức tín dụng do các pháp nhân, cá nhân và hộ gia đình tự nguyện thành 
lập dưới hình thức hợp tác xã, để thực hiện một số hoạt động ngân hàng theo quy định 
của Luật Các tổ chức tín dụng và Luật Hợp tác xã nhằm mục tiêu chính là tương trợ nhau 
phát triển trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống (Quốc hội, 2010). Vốn điều 
lệ của QTDND là tổng số vốn do các thành viên góp và được ghi vào điều lệ. Do đó, 
QTDND được kiểm soát bởi đoàn thể, bao gồm những thành viên vay vốn và gửi tiết 
kiệm, đồng thời là người sở hữu tổ chức đó. 
 
3. Phương pháp nghiên cứu, mô hình nghiên cứu và thang đo 
3.1. Phương pháp nghiên cứu 
Dựa trên đặc điểm là mô hình nghiên cứu đã được xác định từ tổng quan các nghiên cứu 
trước và từ lý thuyết nền tảng nghiên cứu định lượng với phương pháp khảo sát được sử 
dụng cho nghiên cứu này. Phương pháp khảo sát được tiến hành với công cụ thu thập dữ 
liệu là Bảng câu hỏi khảo sát với đối tượng khảo sát chủ yếu là lãnh đạo phòng kế toán, 
trưởng bộ phận kiểm soát của các QTDND có trụ sở tại Bình Dương và các tỉnh phía 
Nam như Bình Thuận, Lâm Đồng, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu. Phương pháp chọn mẫu 
phi xác suất, cụ thể là chọn mẫu thuận tiện được sử dụng. 
3.2. Mô hình, giả thuyết nghiên cứu 
Dựa trên mô hình nghiên cứu ở Sơ đồ 01, giả thuyết nghiên cứu được phát biểu như sau:  
H1: Mức độ thực hiện chiến lược tác động cùng chiều với sự hữu hiệu của HTKSNB. 
H2: Quy mô của Quỹ Tín dụng tác động cùng chiều với sự hữu hiệu của HTKSNB.  



H3: Sự hoàn thiện của cơ cấu tổ chức tác động cùng chiều với sự hữu hiệu của HTKSNB.  
H4: Sự hỗ trợ của nhà quản trị tác động cùng chiều với sự hữu hiệu của HTKSNB. 
3.3. Thang đo 
Tính hữu hiệu của HTKSNB được kế thừa từ thang đo của Widhiastuti and Pradnyawati 
(2019), bởi lẽ, vì khách thể của nghiên cứu này là ngân hàng tín dụng nhân dân, có tính 
tương đồng với khách thể của nghiên cứu này. Đây là thang đo bậc 02, bao gồm 5 thành 
phần bậc 01: Môi trường kiểm soát (5 biến quan sát, MTKS01 - 05); Đánh giá rủi ro (4 
biến quan sát, DGRR01 - 04); Hoạt động kiểm soát (03 biến quan sát, HDKS01 - 03); 
Thông tin và truyền thông (03 biến quan sát, TTTT01 - 03); Giám sát (03 biến quan sát, 
GSAT01 - 03). 
Mức độ thực hiện chiến lược: thang đo này được kế thừa từ nghiên cứu của Länsiluoto, 
Jokipii, and Eklund (2016), là thang đo bậc 01 được đo lường bằng 6 biến quan sát 
(THCL01 - 06). 
Sự hoàn thiện của cơ cấu bộ máy tổ chức: thang đo này được kế thừa từ nghiên cứu của 
Länsiluoto, Jokipii, and Eklund (2016), là thang đo bậc 01 được đo lường bằng 5 biến 
quan sát (CCTC01 - 05).  
Thang đo Quy mô của quỹ tín dụng: được đánh giá theo thứ hạng A, B, C, D do Ngân 
hàng Nhà nước đánh giá. Thực tế, quá trình khảo sát cho thấy, hiện nay các QTDND 
nhận được xếp hạng ở ba mức là A, B và C. Vì vậy, nghiên cứu này xây dựng thang đo 
này là định tính nhận hai giá trị: 01 - nếu đối tượng khảo sát là QTDND xếp hạng A và 0 
- nếu QTDND xếp hạng B, C.  
Hỗ trợ của nhà quản trị: được kế thừa từ thang đo của Thuần (Thuan, 2022), là thang đo 
bậc 01, được đo lường bởi 4 biến quan sát (HTQT01 - 04).  
4. Kết quả nghiên cứu 
4.1. Mô tả mẫu nghiên cứu 
Tổng số mẫu thu thập được là 133 mẫu, trong đó có 129 mẫu đạt yêu cầu cho nghiên cứu. 
So với số mẫu đề ra ban đầu là 128, số lượng mẫu thu thập thực tế được xem là đầy đủ, 
để tiến hành các bước kiểm định và phân tích hồi quy. Trong số các mẫu đạt yêu cầu, đối 
tượng trả lời bảng câu hỏi khảo sát: lãnh đạo QTDND là 22 người, chiếm tỷ lệ 17,1%; 
trưởng ban kiểm soát là 42 người, chiếm tỷ lệ 32,6% và Kế toán trưởng là 65 người 
chiếm tỷ lệ 50,3%. Về kinh nghiệm làm việc: số người có kinh nghiệm làm việc tại đơn 
vị thấp hơn 3 năm là 12 người, chiếm tỷ lệ 9,3%; từ ba năm đến thấp hơn 5 năm là 25 
người, chiếm tỷ lệ 19,4%; từ 5 năm đến thấp hơn 10 năm là 62 người, chiếm tỷ lệ 48,06% 
và từ trên 10 năm là 30 người, chiếm tỷ lệ 23,24%. 
4.2. Đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng cronbach   
Nghiên cứu sử dụng hệ số Cronbach ∝ để đánh giá độ tin cậy của thang đo. Một biến 
quan sát đạt yêu cầu khi có hệ số tương quan biến tổng hiệu chỉnh đạt từ 0,3 trở lên và 
một thang đo được xem là có thể sử dụng được, nếu Cronbach ∝ có giá trị từ 0,6 và 
không lớn hơn 0,95 (Thọ, 2011). Kết quả phân tích cho thấy, giá trị của thang đo các 
thành phần hữu hiệu của KSNB có giá trị từ 0,719 đến 0,824. Đi vào xem xét giá trị từng 
biến quan sát, tác giả tiến hành loại biến quan sát MTKS05 do có giá trị hệ số tương quan 
biến tổng hiệu chỉnh quá thấp (0,037). Sau khi lại bỏ biến này, tất cả các biến quan sát 
còn lại đều có hệ số tương quan biến tổng cao (từ 0,536 đến 0,830). Như vậy, các thành 
phần thang đo của biến phụ thuộc là tính hữu hiệu của HTKSNB đạt được độ tin cậy và 
các biến quan sát đo lường nó đều đạt yêu cầu. 
Đối với các nhân tố thuộc biến độc lập, mô hình của nghiên cứu bao gồm 04 biến độc lập 
là: Mức độ thực hiện chiến lược (THCL); Sự hoàn thiện của cơ cấu bộ máy tổ chức 
(CCTC); Quy mô DN (Size) và Hỗ trợ của nhà quản trị (HTQT). Quy mô DN là biến 



định tính, vì vậy tác giả tiến hành kiểm định giá trị thang đo cho ba biến độc lập còn lại. 
Kết quả phân tích Cronbach ∝ cho thấy, tất cả các biến độc lập đều có giá trị khá cao (từ 
0,780 đến 0,929). Ngoài ra, hệ số tương quan biến tổng của các biến đều cao từ 0,419 đến 
0,907 và đều lớn hơn 0,3. Vì vậy, thang đo của cả ba biến độc lập đều có độ tin cậy cao 
và các biến quan sát đều đạt yêu cầu. 
4.3. Phân tích nhân tố khám phá EFA 
Kiểm định điều kiện về kích thước mẫu: để phân tích EFA, số lượng mẫu cần có phải gấp 
04 lần số biến quan sát (Trọng & Ngọc, 2008). Trong nghiên cứu này, tổng số biến quan 
sát sau phân tích Cronbach ∝ là 32, vì vậy số mẫu cần thiết là 128. Như vậy, số lượng 
mẫu của nghiên cứu này là 129 được xem là thỏa mãn điều kiện về kích thước mẫu. 
Kiểm định điều kiện về mức độ quan hệ giữa các biến đo lường: kết quả kiểm định 
Bartlett cho thấy, giá trị Sig. của biến phụ thuộc lẫn biến độc lập đều bằng 0, vì vậy điều 
kiện mức độ quan hệ giữa các biến đo lường được thỏa mãn. Tương tự như vậy, kết quả 
kiểm định KMO của biến phụ thuộc có giá trị bằng 0,798 và biến độc lập bằng 0,835 và 
đều lớn hơn 0,5. Vì vậy, điều kiện mức độ quan hệ giữa các biến đo lường được thỏa 
mãn. 
Phân tích EFA cho thang đo tính hữu hiệu của HTKSNB (biến phụ thuộc): thang đo tính 
hiệu quả của KSNB là thang đo bậc hai, bao gồm 5 thành phần bậc một. Bảng 1 cho thấy, 
có tổng cộng 5 nhân tố trích được với tổng phương sai trích là 74,378%. Điều này cho 
thấy, thang đo thuộc biến phụ thuộc đạt giá trị phân biệt.  

 
Nghiên cứu này xem xét ma trận trọng số nhân tố dựa vào phép trích PCA. Kết quả phân 
tích ma trận trọng số nhân tố ở Bảng 2, hiển thị rõ tất cả trọng số nhân tố của các thang 
đo đều nhóm vào các thành phần mà nó đo lường (tổng cộng là 5 thành phần) và giá trị 
trọng số nhân tố đều lớn hơn 0,5. Dựa trên kết quả này tác giả kết luận, thang đo thuộc 
biến phụ thuộc đạt giá trị hội tụ.  



 
 

 
Phân tích EFA cho thang đo thuộc biến độc lập: tổng số biến độc lập định lượng của 
nghiên cứu này là 03 (chưa kể biến Quy mô là biến định tính). Tương tự như biến phụ 
thuộc, kết quả phân tích theo Bảng 03 cho thấy, có tổng cộng 03 nhân tố trích được tại 
Eigenvalues là 1,672, với tổng phương sai trích khá cao là 77,015%, điều này cho thấy 
thang đo đạt giá trị phân biệt. Đối với giá trị hội tụ bằng phép trích PCA, sau khi tiến 



hành loại biến THCL06 do nhóm vào nhân tố không như kỳ vọng. Kết quả phân tích 
Bảng 4 cho thấy, trọng số nhân tố của các thang đo đối với các thành phần mà nó đo 
lường đạt giá trị cao nhất và được nhóm vào ba nhóm tương ứng  với số lượng của biến 
độc lập trong mô hình. Riêng đối với biến THCL05, giá trị trọng số nhân tố khá thấp 
(0,284) đáng lẽ cần phải loại bỏ nếu dựa vào kết quả thống kê. Tuy nhiên, sau khi xem 
xét lại nội dung của thang đo này tác giả thấy rằng, nội dung thang đo này là quan trọng 
để đo lường mức độ thực hiện chiến lược của các đơn vị QTDND. Vì vậy, tác giả quyết 
định lựa chọn giá trị nội dung, để tiếp tục giữ lại biến này cho nghiên cứu. 

 
4.4. Phân tích hồi quy 
Kiểm tra các điều kiện phân tích hồi quy: biểu đồ tần suất của các phần dư chuẩn hóa 
được sử dụng để kiểm tra giả định về phân phối chuẩn phần dư; phép kiểm định tương 
quan hạng Spearman được sử dụng để kiểm tra giả định phương sai của sai số không đổi; 
biểu đồ phân tán Scatter giữa các phần dư và giá trị dự đoán từ mô hình hồi quy tuyến 
tính được sử dụng để kiểm tra giả định liên hệ tuyến tính; giá trị d (đại lượng thống kê 
Durbin - Watson) được sử dụng để kiểm định giả định tính độc lập của sai số. Kết quả 
cho thấy, tất cả các điều kiện phân tích hồi quy đều được thỏa mãn. 
Kết quả phân tích hồi quy: căn cứ vào đặc điểm của mô hình nghiên cứu, tác giả dùng mô 
hình hồi quy bội thông qua phần mềm xử lý thống kê SPSS, để lượng hóa tác động của 
các biến trong mô hình. Kết quả phân tích hồi quy được trình bày, từ Bảng 5 đến Bảng 8. 



 
 

 
 

 
 
Kết quả kiểm định F tại Bảng 6 cho thấy, mức ý nghĩa Sig = 0, điều này cho phép tác giả 
kết luận mô hình nghiên cứu được xem là phù hợp. Kết quả phân tích được trình bày ở 
Bảng 5 cho thấy, hệ số giải thích mô hình R2

adj= 0,451. Các biến độc lập của mô hình 
nghiên cứu, bao gồm: Quy mô DN; Cơ cấu bộ máy tổ chức; Sự thay đổi của môi trường 
1; Sự thay đổi của môi trường 2 và Chiến lược, giải thích được đến 45,1% sự thay đổi 
của biến phụ thuộc là hiệu quả của HTKSNB. 
Bảng 7 cho thấy, giá trị Sig. ứng với các nhân tố: Quy mô doanh nghiệp; Cơ cấu tổ chức. 
Sự thay đổi của môi trường 1 có giá trị đều nhỏ hơn 0,05 và nhỏ hơn 0,1, ứng với nhân tố 
Chiến lược, điều này cho thấy giả thuyết H0 bị bác bỏ. Bên cạnh đó, hệ số hồi quy B 
tương ứng với nhân tố này đều có giá trị dương. Căn cứ vào các kết quả trên, tác giả kết 
luận là các giả thuyết H1, H2, H3, H4 đều được chấp nhận. Với giá trị Sig tương ứng 
bằng 0,439, tác giả kết luận chưa có bằng chứng có ý nghĩa thống kê cho thấy, sự thay 
đổi của môi trường 2 (Mức độ thích ứng của đơn vị đối với sự thay đổi của môi trường 



kinh doanh, xét trên khía cạnh nguồn lực của toàn DN) tác động đến tính hiệu quả của 
KSNB. Phương trình hồi quy được trình bày như sau: 
Phương trình hồi quy thể hiện tác động của các nhân tố đến tính hữu hiệu của HTKSNB 
KSNB = 1,449 + 0,110 THCL + 0,168 SIZE + 0,174 CCTC + 0,237 HTQT 
Với: 
KSNB: Tính hữu hiệu của KSNB;  
THCL: Mức độ thực hiện chiến lược;  
SIZE: Quy mô của QTDND;  
CCTC: Mức độ hoàn thiện của cơ cấu tổ chức;  
HTQT: Sự hỗ trợ của nhà quản trị. 
Phương trình hồi quy cho thấy, có tổng cộng bốn nhân tố tác động đến HTKSNB, cụ thể: 
chiến lược với trọng số B chưa chuẩn hóa = 0,110 (trong điều kiện các nhân tố khác 
không đổi thì tính hiệu quả KSNB của QTDND sẽ tăng 0,110 điểm khi mức độ thực hiện 
chiến lược tăng 1 điểm); Quy mô của Quỹ Tín dụng với trọng số B chưa chuẩn hóa = 
0,168 (trong điều kiện các nhân tố khác không đổi, những QTDND được đánh giá mức 
độ tín nhiệm là A và B thì sẽ cao hơn các QTDND được đánh giá tín nhiệm ở mức C và 
D 0,168 điểm); Cơ cấu tổ chức với trọng số B chưa chuẩn hóa = 0,174 (trong điều kiện 
các nhân tố khác không đổi, nếu sự hoàn thiện của cơ cấu tổ chức tăng thêm 1 điểm thì 
hữu hiệu HTKSNB của QTDND sẽ tăng lên 0,174 điểm); Sự hỗ trợ của nhà quản trị với 
trọng số B chưa chuẩn hóa = 0,237 (trong điều kiện các nhân tố khác không đổi, nếu sự 
hỗ trợ của nhà quản trị tăng thêm 1 điểm thì tính hữu hiệu HTKSNB của đơn vị sẽ tăng 
lên 0,237 điểm). 
5. Kết luận và gợi ý chính sách 
Điểm tương đồng của nghiên cứu này so với nghiên cứu trước của Annukka Jokipii 
(2006), Thuần & Ánh (2021), ở nội dung là chiến lược và cơ cấu tổ chức đều tác động 
tích cực đến tính hữu hiệu của KSNB. Điều này cho thấy, trong các DN (khách thể 
nghiên cứu của Annukka Jokipii, 2006) lẫn trong các đơn vị QTDND thì việc thực hiện 
chiến lược và sự hoàn thiện về cơ cấu tổ chức là cần thiết để gia tăng tính hữu hiệu của 
HTKSNB. Đối với nhân tố Quy mô đơn vị, kết quả của nghiên cứu này khác biệt với 
nghiên cứu trước của Annukka Jokipii, 2006. Cụ thể, nghiên cứu của Annukka Jokipii, 
2006 cho thấy, quy mô DN không tác động đến sự hữu hiệu của KSNB. Trong khi đó, 
nghiên cứu này nghiên cứu trên khách thể là QTDND thì cho thấy kết quả tác dụng tích 
cực. Điều này cho thấy, việc tuân thủ các điều kiện xếp hạng QTDND đã giúp đơn vị cải 
thiện tính hữu hiệu của HTKSNB. Sự hỗ trợ của nhà quản trị được xem là đóng góp 
chính yếu của nghiên cứu này. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong các QTDND, sự hỗ trợ 
về chính sách, tài chính, nguồn nhân lực, tuân thủ của lãnh đạo đối với quá trình hoạt 
động và vận hành của HTKSNB là rất cần thiết cho sự đảm bảo tính hữu hiệu của 
HTKSNB. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả cho rằng, để nâng cao tính hữu 
hiệu của KSNB trong các QTDND cần phải thực hiện các giải pháp sau: xây dựng cơ cấu 
tổ chức dựa trên cơ sở chiến lược và mục tiêu của đơn vị, nhằm đạt được hữu hiệu nguồn 
lực gắn với mục tiêu của đơn vị; đơn vị cần phát triển các chiến lược ngắn hạn cũng như 
dài hạn, để phù hợp với quy mô, tình hình thực tế của đơn vị; nhà quản trị cần yêu cầu 
việc vận hành HTKSNB, phải đảm bảo tính hữu hiệu; cần tăng cường công tác đào tạo, 
phát triển nguồn nhân lực và tinh gọn bộ máy quản lý, nhân sự, để nâng cao hiệu quả 
HTKSNB của QTDND; rà soát đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn của chủ tịch hội đồng 
quản trị, giám đốc QTDND phù hợp với quy mô hoạt động của các QTDND.�  
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